
STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, theo 

CQĐP 02 cấp)

1 Mầm non 30/4 UBND Quận 1 UBND Phường Sài Gòn

2 Mầm non Bé Ngoan UBND Quận 1 UBND Phường Tân Định

3 Mầm non Bến Thành UBND Quận 1 UBND Phường Bến Thành

4 Mầm non Hoa Mai UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Tam Bình

5 Mầm non Long Thạnh Mỹ UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Long Bình

6 Mầm non Vành Khuyên 1 UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

7 Mầm non Hoa Mai UBND Quận 3 UBND Phường Xuân Hòa

8 Mầm non Thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

9 Mầm non Họa Mi 1 UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Lớn

10 Mầm non Họa Mi 2 UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Lớn

11 Mầm non Họa Mi 3 UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Quán

12 Mầm non Vàng Anh UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Quán

13 Mầm non Rạng Đông UBND Quận 6 UBND Phường Bình Phú

14 Mầm non 19/5 UBND Quận 7 UBND Phường Tân Thuận 

15 Mầm non Hoa Hồng UBND Quận 7 UBND Phường Phú Thuận

16 Mầm non 19/5 UBND Quận 8 UBND Phường Bình Đông

17 Mầm non Măng non I UBND Quận 10 UBND Phường Hòa Hưng

18 Mầm non Quận UBND Quận 11 UBND Phường Bình Thới

19 Mầm non Hoa Đào UBND Quận 12 UBND Phường Tân Thới Hiệp

20 Mầm non Mai Vàng UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Hội Đông

21 Mầm non Sơn ca 10 UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Phú Nhuận

22 Mầm non 14 UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Bình
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PHỤ LỤC 1

I. MẦM NON



STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, theo 

CQĐP 02 cấp)

23 Mầm non Hoa Phượng 1 UBND huyện Bình Chánh UBND Xã Vĩnh Lộc

24 Mầm non Hoàng Anh UBND huyện Bình Chánh UBND Xã Tân Nhựt

25 Mầm non Hướng Dương 2 UBND huyện Bình Chánh UBND Xã Bình Hưng

26 Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2 UBND huyện Củ Chi UBND Xã Tân An Hội

27 Mầm non Bông Sen UBND huyện Hóc Môn UBND Xã Đông Thạnh

28 Mầm non Họa Mi UBND huyện Nhà Bè UBND Xã Nhà Bè

29 Mầm non Nhiêu Lộc UBND quận Tân Phú UBND Phường Phú Thọ Hòa

30 Mầm non Hương Sen UBND quận Bình Tân UBND Phường An Lạc

31 Mầm Non 12 UBND quận Tân Bình UBND phường Bảy Hiền

32 Mầm non Sơn Ca UBND quận Tân Bình UBND phường Tân Hòa

1 Tiểu học Nguyễn Thái Học UBND Quận 1 UBND Phường Bến Thành

2 Tiểu học An Bình UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

3 Tiểu học Lê Văn Việt UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Tăng Nhơn Phú

4 Tiểu học Linh Chiểu UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Thủ Đức

5 Tiểu học Nguyễn Thị Tư UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường An Khánh

6 Tiểu học Bàu Sen UBND Quận 5 UBND Phường Chợ Quán

7 Tiểu học Châu Văn Liêm UBND Quận 6 UBND Phường Bình Tây

8 Tiểu học Võ Văn Tần UBND Quận 6 UBND Phường Bình Tây

9 Tiểu học Lê Văn Tám UBND Quận 7 UBND Phường Tân Mỹ

10 Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn UBND Quận 8 UBND Phường Bình Đông

11 Tiểu học Võ Trường Toản UBND Quận 10 UBND Phường Diên Hồng

12 Tiểu học Võ Thị Sáu UBND Quận 12 UBND Phường Tân Thới Hiệp

13 Tiểu học Lê Đức Thọ UBND quận Gò Vấp UBND Phường An Hội Đông

14 Tiểu học Cao Bá Quát UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Đức Nhuận

15 Tiểu học Đống Đa UBND quận Tân Bình UBND Phường Tân Hòa

16 Tiểu học Tân Túc UBND huyện Bình Chánh UBND Xã Tân Nhựt

II. TIỂU HỌC



STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, theo 

CQĐP 02 cấp)

17 Tiểu học Nguyễn An Ninh UBND huyện Hóc Môn UBND Xã Hóc Môn

18 Tiểu học Tân Sơn Nhì UBND quận Tân Phú UBND Phường Tân Sơn Nhì

19 Tiểu học An Lạc 3 UBND quận Bình Tân UBND Phường An Lạc

20 Tiểu học Trương Công Định
UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
UBND Phường Tam Thắng

21 Tiểu học Trưng Vương
UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
UBND Phường Tam Thắng

22 Tiểu học Chu Văn An UBND huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBND Xã Long Hải

23 Tiểu học Trường Sơn UBND thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBND Phường Bà Rịa

24 Tiểu học Long Hương UBND thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBND Phường Long Hương

25 Tiểu học Cao Văn Ngọc UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBND Đặc khu Côn Đảo

26 Trường Tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBND Phường Phú Mỹ

27  Tiểu học Võ Thị Sáu UBND huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu UBND Xã Đất Đỏ

28  Tiểu học Hoàng Văn Thụ UBND huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu UBND Xã Long Hải

29 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu UBND Phường Bà Rịa

30 Tiểu học Bùi Thị Xuân
UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
UBND Phường Vũng Tàu

31 Tiểu học Quang Trung
UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
UBND Phường Tam Thắng

1 Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh UBND Quận 1 UBND Phường Tân Định

2 Trung học cơ sở Hoa Lư UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Tăng Nhơn Phú

3 Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 1 UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Bình Trưng

4 Trung học cơ sở Bình Thọ UBND thành phố Thủ Đức UBND Phường Thủ Đức

5 Trung học cơ sở Lý Phong UBND Quận 5 UBND Phường An Đông

6 Trung học Thực hành Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn

7 Trung học cơ sở Bình Tây UBND Quận 6 UBND Phường Bình Tiên

8 Trung học cơ sở Lý Thánh Tông UBND Quận 8 UBND Phường Chánh Hưng

9 Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố UBND Quận 10 UBND Phường Diên Hồng

10 Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh UBND Quận 12 UBND Phường Tân Thới Hiệp

11 Trung học cơ sở Phan Văn Trị UBND quận Gò Vấp UBND Phường Hạnh Thông

III. TRUNG HỌC CƠ SỞ



STT TÊN ĐƠN VỊ Trực thuộc cấp quản lý (trước khi sáp nhập)
Trực thuộc cấp quản lý (sau khi sáp nhập, theo 

CQĐP 02 cấp)

12 Trung học cơ sở Trần Huy Liệu UBND quận Phú Nhuận UBND Phường Đức Nhuận

13 Trung học cơ sở Phong Phú UBND huyện Bình Chánh UBND Xã Bình Hưng

14 Trung học cơ sở Tân Túc UBND huyện Bình Chánh UBND Xã Tân Nhựt

15 Trung học cơ sở Nguyễn An Khương UBND huyện Hóc Môn UBND Xã Hóc Môn

16 Trung học cơ sở Đặng Trần Côn UBND quận Tân Phú UBND Phường Tân Sơn Nhì

17 Trung học cơ sở Chu Văn An UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương UBND Phường Thủ Dầu Một 

18 Trung học cơ sở Mỹ Phước UBND thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương UBND Phường Bến Cát

19 Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương UBND Phường Thủ Dầu Một

1 Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

2 Trung học phổ thông Nguyễn Hiền Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

3 Trung học phổ thông Nguyễn Du Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

4 Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

IV. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


		2026-05-08T14:04:26+0700


		2026-05-08T14:04:33+0700


		2026-05-08T14:04:43+0700


		2026-05-08T14:04:56+0700




